
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN  

   

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A9 

 NĂM HỌC 2023-2024 
 

GVCN: Cao Thị Thắng 

Số điện thoại: 0912569387 

  

Mã lớp: XH03 

STT Họ và tên Ngày sinh 
 

Mã học sinh Ghi chú 

1 Nguyễn Phúc  An 16/08/2008 0132026550   

2 Đào Thị Hà Anh 29/12/2008 0117800234   

3 Nguyễn Đỗ Mai Anh 18/05/2008 0143462002   

4 Tạ Thị Kiều Anh 17/11/2008 3428722513   

5 Nguyễn Thế  Anh 06/08/2008 0140705837   

6 Đinh Hải Bằng 09/10/2008 0132992519   

7 Nguyễn Bảo  Châu 14/01/2008 0118180037   

8 Nguyễn Quỳnh Ngọc Châu 19/11/2008 7944009327   

9 Lê Minh  Châu 21/08/2008 0139589626   

10 Vũ Thảo Chi 15/09/2008 0140887122   

11 Bùi Anh  Đức 12/10/2008 0117816096   

12 Nguyễn Ngọc Linh Giang 18/09/2008 0140497607   

13 Lê Bảo  Hân 25/04/2008 0143891986   

14 Tạ Đình Gia Hiếu 30/01/2008 0142533920   

15 Triệu Gia  Huy 18/09/2008 0117065434   

16 Nguyễn Minh  Khoa 27/06/2008 0118214139   

17 Đặng Tuấn  Lâm 22/09/2008 0143891999   

18 Bùi Bá Lâm 13/07/2008 0143238790   

19 Nguyễn Phương  Linh 01/08/2008 0143447986   

20 Vũ Ngọc  Linh 24/05/2008 0117777169   

21 Nguyễn Khánh Linh 28/10/2008 0134203912   

22 Nguyễn Thành  Linh 22/09/2008 3832260651   

23 Nguyễn Trang  Linh 27/10/2008 0150446854   

24 Vũ Phương  Linh 14/01/2008 0117915261   

25 Trần Ngọc  Minh 08/08/2008 0152450481   

26 Lê Ngọc Trà My 27/06/2008 0139588911   



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  
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Mã học sinh Ghi chú 

27 Nguyễn Gia  Nam 24/12/2008 0117831047   

28 Nguyễn Hồng  Ninh 03/10/2008 0142822958   

29 Đỗ Yến Ngọc 17/09/2008 0152442731   

30 Đỗ Minh  Ngọc 10/02/2008 0117898422   

31 Lê Gia   Nguyên 24/09/2008 0117806749   

32 Vũ Yến  Nhi 04/11/2008 0131998889   

33 Hồ Bảo  Nhi 28/12/2008 0140729877   

34 Phạm Uyên Như 17/01/2008 0140149469   

35 Nguyễn Hà  Phương 27/06/2008 0150505621   

36 Bùi Đại  Quang 28/07/2008 0117780540   

37 Nguyễn Đức Toàn 20/01/2008 0118199446   

38 Bùi Lê Minh Tú 05/12/2008 0139693170   

39 Nguyễn Nguyên Đức Trí 27/05/2008 0118519034   

40 Nguyễn Lê Minh Trí 28/07/2008 0143892152   

41 Nguyễn Đức Trí 29/03/2008 3629993252   

42 Trần Minh Bảo  Uyên 08/12/2008 0117775183   

43 Phạm Phương  Vy 08/09/2008 0150318092   

44 Nguyễn Tường Vy 16/10/2008 0130389611   

45 Bùi Thị Hoàng Yến 27/11/2008 0117758761   

46 Hoàng Anh  Anh 11/11/2008 0140443484  

      

Mã QR Code Zalo GVCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2023 
  HIỆU TRƯỞNG 
    

    

    

  Thiều Trần Trung 

 


